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V/v công bố kết quả Vòng loại Cuộc thi “Sáng tạo Robotics” năm 2024 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 155-KH/KHCN ngày 29/8/2024 của Giám đốc 

Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ về việc tổ chức 

“Cuộc thi Sáng tạo Robotics” năm 2024, ngày 06/10 vừa qua đã diễn ra Vòng loại 

Cuộc thi theo hình thức trực tuyến. Căn cứ Thể lệ, Điều lệ Cuộc thi, Quy chế thi 

và kết quả thi của các thí sinh, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và 

Tài năng trẻ thông báo kết quả thi Vòng loại và công tác chuẩn bị Vòng Khu vực 

như sau: 

1. Công nhận kết quả thi (có bảng điểm kèm theo) và lựa chọn thí sinh 

tham gia Vòng Khu vực bao gồm: 

- Đối với bảng R1: Lựa chọn các đội thi đạt từ 60 điểm trở lên (Miền Bắc: 

54 đội thi, Miền Trung: 19 đội thi, Miền Nam: 40 đội thi). 

- Đối với bảng R2: Khu vực Miền Bắc và Miền Trung lựa chọn các đội thi 

đạt từ 120 điểm trở lên (Miền Bắc: 58 đội thi, Miền Trung: 31 đội thi). Riêng 

khu vực Miền Nam, nhận thấy mặt bằng chung điểm thi tốt hơn khu vực Miền 

Bắc và Miền Trung, do vậy để động viên, khuyến khích phong trào, Ban Tổ 

chức quyết định lựa chọn thêm 20 đội thi bảng R2 đạt từ 185 điểm trở lên 

tham gia Vòng Khu vực (so với số lượng dự kiến ban đầu là tối đa 60 đội thi, 

đồng thời tổng số lượng 02 bảng R1, R2 khu vực Miền Nam không vượt quá 

120 đội thi). 

(có danh sách chi tiết kèm theo) 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng Khu vực 

2.1. Khu vực Miền Bắc 

- Thời gian: Ngày 02 tháng 11 năm 2024 (thứ Bảy). 

- Địa điểm: Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn (Newton Grammar School), 

ngõ 234 phố Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

2.2. Khu vực miền Trung 

- Thời gian: Ngày 02 tháng 11 năm 2024 (thứ Bảy). 

- Địa điểm: Trường St. Nicholas (SNS), số 458 Nguyễn Hữu Thọ, quận 

Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 
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2.2. Khu vực miền Nam 

- Thời gian: Ngày 10 tháng 11 năm 2024 (Chủ nhật). 

- Địa điểm: Trường Einstein School HCM (ESH), khu dân cư 13C, Đại lộ 

Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Ban Tổ chức bố trí chương trình tập huấn bổ trợ kiến thức Vòng Khu 

vực và giải đáp thắc mắc cho thí sinh vào các ngày 15/10, 19/10 và 20/10 theo 

hình thức trực tuyến (thông tin chi tiết theo phụ lục kèm theo). 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Khoa học Công nghệ, Trung tâm 

Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ email: tainangviet.twd@gmail.com 

hoặc trực tiếp: 

- Đồng chí Đoàn Quang Trung (đối với thí sinh khu vực miền Bắc, miền Nam), 

điện thoại: 0344268982. 

- Đồng chí Đoàn Văn Thìn (đối với thí sinh khu vực miền Trung), điện thoại: 

0984354855.  

Trân trọng thông báo. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Nguyễn Minh Triết – Bí thư TW Đoàn 

(để báo cáo); 

- Lưu VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Tú 

mailto:tainangviet.twd@gmail.com
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BẢNG ĐIỂM THI 

Vòng loại Cuộc thi Sáng tạo Robotics năm 2024 

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 191-TB/KHCN ngày 14/10/2024 

của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

--------- 

 

Bảng R1: Khối Tiểu học 

 

Xếp hạng 

theo Khu vực 
Mã đăng ký 

Phòng 

thi 
Khu vực Tỉnh, thành phố Điểm thi 

1 R1-273 R1-07 Miền Bắc Hà Nội 382.1 

2 R1-275 R1-07 Miền Bắc Hà Nội 300 

3 R1-216 R1-01 Miền Bắc Hà Nội 300 

4 R1-196 R1-01 Miền Bắc Hà Nội 250 

5 R1-276 R1-07 Miền Bắc Hà Nội 250 

6 R1-246 R1-07 Miền Bắc Hà Nội 250 

7 R1-195 R1-01 Miền Bắc Hà Nội 250 

8 R1-121 R1-08 Miền Bắc Hải Dương 250 

9 R1-318 R1-06 Miền Bắc Hà Nội 250 

10 R1-322 R1-05 Miền Bắc Hà Nội 235 

11 R1-024 R1-03 Miền Bắc Bắc Giang 200 

12 R1-279 R1-03 Miền Bắc Bắc Giang 200 

13 R1-243 R1-06 Miền Bắc Hà Nội 200 

14 R1-264 R1-07 Miền Bắc Hà Nội 200 

15 R1-159 R1-05 Miền Bắc Hà Nội 185 

16 R1-350 R1-08 Miền Bắc Hà Nội 185 

17 R1-321 R1-05 Miền Bắc Hà Nội 185 

18 R1-323 R1-05 Miền Bắc Hà Nội 180 

19 R1-319 R1-06 Miền Bắc Hà Nội 170 

20 R1-217 R1-01 Miền Bắc Hà Nội 165 

21 R1-065 R1-04 Miền Bắc Hà Nội 165 

22 R1-244 R1-07 Miền Bắc Hà Nội 140 

23 R1-036 R1-03 Miền Bắc Bắc Giang 135 

24 R1-151 R1-03 Miền Bắc Bắc Giang 135 

25 R1-242 R1-06 Miền Bắc Hà Nội 130 

26 R1-313 R1-08 Miền Bắc Hà Nội 130 

27 R1-269 R1-07 Miền Bắc Hà Nội 120 

28 R1-194 R1-01 Miền Bắc Hà Nội 120 

29 R1-064 R1-04 Miền Bắc Hà Nội 115 

30 R1-308 R1-08 Miền Bắc Hà Nội 115 

31 R1-075 R1-08 Miền Bắc Hải Dương 115 

32 R1-092 R1-04 Miền Bắc Hà Nội 115 

33 R1-299 R1-07 Miền Bắc Hà Nội 110 

34 R1-298 R1-07 Miền Bắc Hà Nội 110 

35 R1-306 R1-08 Miền Bắc Hà Nội 105 

36 R1-284 R1-03 Miền Bắc Bắc Giang 105 

37 R1-301 R1-08 Miền Bắc Hà Nội 105 
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Xếp hạng 

theo Khu vực 
Mã đăng ký 

Phòng 

thi 
Khu vực Tỉnh, thành phố Điểm thi 

38 R1-093 R1-04 Miền Bắc Hà Nội 105 

39 R1-325 R1-07 Miền Bắc Hà Nội 105 

40 R1-303 R1-08 Miền Bắc Hà Nội 105 

41 R1-314 R1-08 Miền Bắc Hà Nội 105 

42 R1-099 R1-04 Miền Bắc Hà Nội 105 

43 R1-153 R1-03 Miền Bắc Bắc Giang 105 

44 R1-305 R1-08 Miền Bắc Hà Nội 105 

45 R1-309 R1-08 Miền Bắc Hà Nội 105 

46 R1-193 R1-01 Miền Bắc Hà Nội 105 

47 R1-310 R1-08 Miền Bắc Hà Nội 105 

48 R1-307 R1-08 Miền Bắc Hà Nội 105 

49 R1-324 R1-05 Miền Bắc Hà Nội 105 

50 R1-294 R1-02 Miền Bắc Bắc Giang 65 

51 R1-296 R1-02 Miền Bắc Bắc Giang 65 

52 R1-245 R1-07 Miền Bắc Hà Nội 65 

53 R1-268 R1-07 Miền Bắc Hà Nội 65 

54 R1-326 R1-07 Miền Bắc Hà Nội 60 

55 R1-197 R1-01 Miền Bắc Hà Nội 55 

56 R1-293 R1-07 Miền Bắc Hà Nội 55 

57 R1-266 R1-07 Miền Bắc Hà Nội 55 

58 R1-103 R1-04 Miền Bắc Hà Nội 55 

59 R1-167 R1-01 Miền Bắc Bắc Giang 55 

60 R1-300 R1-08 Miền Bắc Hà Nội 55 

61 R1-272 R1-07 Miền Bắc Hà Nội 55 

62 R1-026 R1-01 Miền Bắc Bắc Giang 55 

63 R1-179 R1-03 Miền Bắc Bắc Giang 55 

64 R1-097 R1-04 Miền Bắc Hà Nội 55 

65 R1-109 R1-04 Miền Bắc Hà Nội 55 

66 R1-317 R1-06 Miền Bắc Hà Nội 55 

67 R1-270 R1-07 Miền Bắc Hà Nội 55 

68 R1-152 R1-03 Miền Bắc Bắc Giang 55 

69 R1-207 R1-03 Miền Bắc Bắc Giang 55 

70 R1-019 R1-03 Miền Bắc Bắc Giang 55 

71 R1-312 R1-08 Miền Bắc Hà Nội 55 

72 R1-320 R1-05 Miền Bắc Hà Nội 55 

73 R1-100 R1-04 Miền Bắc Hà Nội 50 

74 R1-101 R1-04 Miền Bắc Hà Nội 50 

75 R1-119 R1-04 Miền Bắc Hà Nội 50 

76 R1-095 R1-04 Miền Bắc Hà Nội 50 

77 R1-304 R1-08 Miền Bắc Hà Nội 50 

78 R1-316 R1-06 Miền Bắc Hà Nội 50 

1 R1-138 R1-09 Miền Trung Đà Nẵng 300 

2 R1-286 R1-10 Miền Trung Đà Nẵng 250 

3 R1-271 R1-10 Miền Trung Đà Nẵng 250 

4 R1-358 R1-10 Miền Trung Đà Nẵng 250 
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Xếp hạng 

theo Khu vực 
Mã đăng ký 

Phòng 

thi 
Khu vực Tỉnh, thành phố Điểm thi 

5 R1-163 R1-10 Miền Trung Đà Nẵng 200 

6 R1-315 R1-10 Miền Trung Đà Nẵng 200 

7 R1-357 R1-10 Miền Trung Đà Nẵng 250 

8 R1-165 R1-10 Miền Trung Đà Nẵng 185 

9 R1-311 R1-10 Miền Trung Đà Nẵng 140 

10 R1-038 R1-09 Miền Trung Đà Nẵng 135 

11 R1-262 R1-10 Miền Trung Đà Nẵng 135 

12 R1-054 R1-09 Miền Trung Đà Nẵng 135 

13 R1-148 R1-09 Miền Trung Đà Nẵng 120 

14 R1-042 R1-09 Miền Trung Đà Nẵng 115 

15 R1-047 R1-09 Miền Trung Đà Nẵng 115 

16 R1-146 R1-09 Miền Trung Đà Nẵng 115 

17 R1-041 R1-09 Miền Trung Đà Nẵng 115 

18 R1-063 R1-09 Miền Trung Đà Nẵng 115 

19 R1-188 R1-09 Miền Trung Đà Nẵng 110 

20 R1-356 R1-10 Miền Trung Đà Nẵng 55 

21 R1-172 R1-10 Miền Trung Lâm Đồng 50 

1 R1-249 R1-14 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 300 

2 R1-031 R1-11 Miền Nam Bình Dương 250 

3 R1-277 R1-15 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 250 

4 R1-056 R1-11 Miền Nam Bình Dương 250 

5 R1-258 R1-15 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 235 

6 R1-058 R1-14 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 200 

7 R1-176 R1-14 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 185 

8 R1-278 R1-15 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 185 

9 R1-332 R1-15 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 185 

10 R1-289 R1-15 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 185 

11 R1-055 R1-11 Miền Nam Bình Dương 185 

12 R1-083 R1-14 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 170 

13 R1-077 R1-15 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 170 

14 R1-076 R1-14 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 165 

15 R1-253 R1-15 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 165 

16 R1-334 R1-16 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 115 

17 R1-333 R1-16 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 115 

18 R1-050 R1-11 Miền Nam Bình Dương 115 

19 R1-274 R1-15 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 115 

20 R1-082 R1-11 Miền Nam Bình Dương 115 

21 R1-158 R1-13 Miền Nam Đồng Nai 115 

22 R1-052 R1-11 Miền Nam Bình Dương 115 

23 R1-080 R1-11 Miền Nam Bình Dương 115 

24 R1-292 R1-15 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 115 

25 R1-248 R1-15 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 115 

26 R1-261 R1-14 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 105 

27 R1-053 R1-11 Miền Nam Bình Dương 105 

28 R1-117 R1-12 Miền Nam Bình Dương 105 
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Xếp hạng 

theo Khu vực 
Mã đăng ký 

Phòng 

thi 
Khu vực Tỉnh, thành phố Điểm thi 

29 R1-087 R1-13 Miền Nam Bình Phước 105 

30 R1-059 R1-14 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 105 

31 R1-290 R1-15 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 105 

32 R1-254 R1-15 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 105 

33 R1-127 R1-12 Miền Nam Bình Dương 105 

34 R1-131 R1-12 Miền Nam Bình Dương 105 

35 R1-112 R1-12 Miền Nam Bình Dương 105 

36 R1-139 R1-13 Miền Nam Bình Dương 105 

37 R1-096 R1-14 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 100 

38 R1-351 R1-13 Miền Nam Bình Dương 65 

39 R1-078 R1-14 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 65 

40 R1-291 R1-15 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 60 

41 R1-331 R1-16 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 55 

42 R1-257 R1-14 Miền Nam Đồng Nai 55 

43 R1-126 R1-12 Miền Nam Bình Dương 55 

44 R1-057 R1-14 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 55 

45 R1-115 R1-12 Miền Nam Bình Dương 55 

46 R1-088 R1-11 Miền Nam Bình Dương 55 

47 R1-330 R1-16 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 55 

48 R1-129 R1-12 Miền Nam Bình Dương 55 

49 R1-135 R1-12 Miền Nam Bình Dương 55 

50 R1-086 R1-11 Miền Nam Bình Dương 55 

51 R1-128 R1-12 Miền Nam Bình Dương 55 

52 R1-136 R1-12 Miền Nam Bình Dương 55 

53 R1-125 R1-12 Miền Nam Bình Dương 55 

54 R1-338 R1-16 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 55 

55 R1-116 R1-12 Miền Nam Bình Dương 55 

56 R1-079 R1-14 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 55 

57 R1-181 R1-11 Miền Nam An Giang 55 

58 R1-122 R1-12 Miền Nam Bình Dương 55 

59 R1-081 R1-12 Miền Nam Bình Dương 55 

60 R1-132 R1-12 Miền Nam Bình Dương 55 

61 R1-123 R1-12 Miền Nam Bình Dương 55 

62 R1-228 R1-16 Miền Nam Bình Dương 55 

63 R1-130 R1-12 Miền Nam Bình Dương 55 

64 R1-226 R1-16 Miền Nam Bình Dương 55 

65 R1-355 R1-13 Miền Nam Bình Dương 55 

66 R1-170 R1-13 Miền Nam Đồng Nai 55 

67 R1-186 R1-13 Miền Nam Bình Dương 55 

68 R1-335 R1-16 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 55 

69 R1-191 R1-13 Miền Nam Bình Dương 55 

70 R1-227 R1-16 Miền Nam Bình Dương 55 

71 R1-255 R1-15 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 55 

Danh sách gồm 170 đội thi./.  
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Bảng R2: Khối Trung học cơ sở 

 

Xếp hạng 

theo Khu vực 
Mã đăng ký Phòng thi Khu vực Tỉnh, thành phố Điểm thi 

1 R2-113 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 449.98 

2 R2-112 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 449.08 

3 R2-346 R2-01 Miền Bắc Bắc Giang 442.02 

4 R2-066 R2-01 Miền Bắc Bắc Giang 441.56 

5 R2-026 R2-02 Miền Bắc Bắc Giang 439.2 

6 R2-022 R2-02 Miền Bắc Bắc Giang 438.49 

7 R2-049 R2-02 Miền Bắc Hà Nội 427.965 

8 R2-158 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 427.105 

9 R2-255 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 426.735 

10 R2-253 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 426.275 

11 R2-221 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 424.17 

12 R2-069 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 420.6 

13 R2-100 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 420.27 

14 R2-153 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 418.86 

15 R2-220 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 417.555 

16 R2-157 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 415.76 

17 R2-057 R2-02 Miền Bắc Hà Nội 406.91 

18 R2-048 R2-02 Miền Bắc Hà Nội 395 

19 R2-218 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 395 

20 R2-020 R2-02 Miền Bắc Bắc Giang 350 

21 R2-019 R2-02 Miền Bắc Bắc Giang 300 

22 R2-029 R2-02 Miền Bắc Bắc Giang 300 

23 R2-061 R2-01 Miền Bắc Bắc Giang 300 

24 R2-125 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 300 

25 R2-070 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 300 

26 R2-053 R2-02 Miền Bắc Hà Nội 295 

27 R2-258 R2-01 Miền Bắc Bắc Giang 250 

28 R2-154 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 250 

29 R2-067 R2-01 Miền Bắc Bắc Giang 240 

30 R2-254 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 235 

31 R2-302 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 235 

32 R2-200 R2-01 Miền Bắc Bắc Giang 195 

33 R2-257 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 190 

34 R2-062 R2-01 Miền Bắc Bắc Giang 190 

35 R2-340 R2-01 Miền Bắc Bắc Giang 185 

36 R2-016 R2-02 Miền Bắc Bắc Giang 185 

37 R2-003 R2-01 Miền Bắc Bắc Giang 185 

38 R2-297 R2-02 Miền Bắc Bắc Giang 185 

39 R2-155 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 185 

40 R2-256 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 185 

41 R2-071 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 185 

42 R2-300 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 180 

43 R2-339 R2-05 Miền Bắc Hà Nội 170 
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Xếp hạng 

theo Khu vực 
Mã đăng ký Phòng thi Khu vực Tỉnh, thành phố Điểm thi 

44 R2-124 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 170 

45 R2-338 R2-05 Miền Bắc Hà Nội 170 

46 R2-017 R2-02 Miền Bắc Bắc Giang 170 

47 R2-185 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 135 

48 R2-303 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 130 

49 R2-068 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 130 

50 R2-108 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 125 

51 R2-030 R2-02 Miền Bắc Hà Nội 125 

52 R2-280 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 120 

53 R2-120 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 120 

54 R2-161 R2-01 Miền Bắc Bắc Giang 120 

55 R2-111 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 120 

56 R2-304 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 120 

57 R2-334  R2-05 Miền Bắc Hà Nội 120 

58 R2-116 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 120 

59 R2-296 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 115 

60 R2-282 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 115 

61 R2-212 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 115 

62 R2-336 R2-05 Miền Bắc Hà Nội 115 

63 R2-222 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 105 

64 R2-344 R2-05 Miền Bắc Hà Nội 105 

65 R2-114 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 105 

66 R2-291 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 105 

67 R2-115 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 105 

68 R2-343 R2-05 Miền Bắc Hà Nội 105 

69 R2-211 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 105 

70 R2-273 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 105 

71 R2-278 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 105 

72 R2-056 R2-02 Miền Bắc Hà Nội 105 

73 R2-301 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 105 

74 R2-237 R2-04 Miền Bắc Hà Nội 50 

75 R2-119 R2-03 Miền Bắc Hà Nội 50 

1 R2-034 R2-07 Miền Trung Gia Lai 420.64 

2 R2-269 R2-07 Miền Trung Kon Tum 420.165 

3 R2-240 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 418.355 

4 R2-103 R2-07 Miền Trung Đắk Lắk 415.065 

5 R2-147 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 350 

6 R2-286 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 300 

7 R2-142 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 300 

8 R2-362 R2-07 Miền Trung Đà Nẵng 300 

9 R2-270 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 290 

10 R2-196 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 290 

11 R2-287 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 250 

12 R2-078 R2-05 Miền Trung Đà Nẵng 250 

13 R2-249 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 240 
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Xếp hạng 

theo Khu vực 
Mã đăng ký Phòng thi Khu vực Tỉnh, thành phố Điểm thi 

14 R2-183 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 235 

15 R2-284 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 200 

16 R2-285 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 200 

17 R2-367 R2-07 Miền Trung Đà Nẵng 200 

18 R2-093 R2-05 Miền Trung Đà Nẵng 200 

19 R2-241 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 185 

20 R2-283 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 185 

21 R2-097 R2-05 Miền Trung Đà Nẵng 185 

22 R2-245 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 180 

23 R2-102 R2-07 Miền Trung Đắk Lắk 180 

24 R2-098 R2-05 Miền Trung Đà Nẵng 155 

25 R2-033 R2-05 Miền Trung Đà Nẵng 140 

26 R2-099 R2-05 Miền Trung Đà Nẵng 135 

27 R2-110 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 130 

28 R2-242 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 120 

29 R2-238 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 120 

30 R2-246 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 120 

31 R2-239 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 120 

32 R2-251 R2-06 Miền Trung Đà Nẵng 115 

33 R2-295 R2-07 Miền Trung Đà Nẵng 115 

34 R2-294 R2-07 Miền Trung Đà Nẵng 115 

35 R2-096 R2-05 Miền Trung Đà Nẵng 105 

36 R2-272 R2-07 Miền Trung Đà Nẵng 50 

1 R2-156 R2-11 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 453.17 

2 R2-086 R2-11 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 452.705 

3 R2-085 R2-11 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 452.635 

4 R2-159 R2-11 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 452.425 

5 R2-087 R2-11 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 452.34 

6 R2-205 R2-10 Miền Nam Bình Dương 451.09 

7 R2-229 R2-11 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 450.945 

8 R2-014 R2-11 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 450.19 

9 R2-233 R2-07 Miền Nam Bà Rịa - Vũng Tàu 449.99 

10 R2-015 R2-11 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 449.75 

11 R2-129 R2-09 Miền Nam Bình Dương 448.79 

12 R2-174 R2-09 Miền Nam Bình Dương 447.795 

13 R2-046 R2-08 Miền Nam Bình Dương 446.78 

14 R2-037 R2-08 Miền Nam Bình Dương 446.495 

15 R2-081 R2-09 Miền Nam Bình Dương 446.39 

16 R2-106 R2-09 Miền Nam Bình Dương 446.16 

17 R2-036 R2-09 Miền Nam Bình Dương 446 

18 R2-088 R2-09 Miền Nam Bình Dương 445.965 

19 R2-180 R2-09 Miền Nam Bình Dương 445.885 

20 R2-122 R2-09 Miền Nam Bình Dương 445.635 

21 R2-178 R2-10 Miền Nam Bình Dương 445.625 

22 R2-075 R2-08 Miền Nam Bình Dương 445.43 
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Xếp hạng 

theo Khu vực 
Mã đăng ký Phòng thi Khu vực Tỉnh, thành phố Điểm thi 

23 R2-090 R2-09 Miền Nam Bình Dương 445.395 

24 R2-231 R2-07 Miền Nam Bà Rịa - Vũng Tàu 445.33 

25 R2-091 R2-09 Miền Nam Bình Dương 445.22 

26 R2-080 R2-09 Miền Nam Bình Dương 444.835 

27 R2-045 R2-09 Miền Nam Bình Dương 444.62 

28 R2-128 R2-09 Miền Nam Bình Dương 444.605 

29 R2-079 R2-08 Miền Nam Bình Dương 444.41 

30 R2-083 R2-09 Miền Nam Bình Dương 444.32 

31 R2-121 R2-09 Miền Nam Bình Dương 444.32 

32 R2-047 R2-08 Miền Nam Bình Dương 444.315 

33 R2-176 R2-09 Miền Nam Bình Dương 444.135 

34 R2-127 R2-10 Miền Nam Đồng Nai 443.575 

35 R2-002 R2-09 Miền Nam Bình Dương 443.52 

36 R2-208 R2-09 Miền Nam Bình Dương 443.44 

37 R2-040 R2-09 Miền Nam Bình Dương 443.41 

38 R2-206 R2-09 Miền Nam Bình Dương 443.385 

39 R2-027 R2-11 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 443.355 

40 R2-199 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 443.255 

41 R2-236 R2-07 Miền Nam Bà Rịa - Vũng Tàu 442.88 

42 R2-191 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 442.31 

43 R2-184 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 441.635 

44 R2-038 R2-08 Miền Nam Bình Dương 441.62 

45 R2-063 R2-08 Miền Nam Bình Dương 440.45 

46 R2-082 R2-09 Miền Nam Bình Dương 440.295 

47 R2-188 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 439.43 

48 R2-187 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 439.075 

49 R2-194 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 437.92 

50 R2-186 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 436.665 

51 R2-032 R2-08 Miền Nam Bình Dương 434.305 

52 R2-031 R2-11 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 430.025 

53 R2-095 R2-09 Miền Nam Bình Dương 421.01 

54 R2-152 R2-10 Miền Nam Đồng Nai 415.72 

55 R2-177 R2-09 Miền Nam Bình Dương 350 

56 R2-182 R2-10 Miền Nam Bình Dương 350 

57 R2-168 R2-09 Miền Nam Bình Dương 350 

58 R2-234 R2-07 Miền Nam Bà Rịa - Vũng Tàu 350 

59 R2-299 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 350 

60 R2-275 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 300 

61 R2-170 R2-09 Miền Nam Bình Dương 300 

62 R2-145 R2-10 Miền Nam Đồng Nai 300 

63 R2-195 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 290 

64 R2-172 R2-09 Miền Nam Bình Dương 290 

65 R2-043 R2-11 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 290 

66 R2-035 R2-11 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 290 

67 R2-101 R2-11 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 290 
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Xếp hạng 

theo Khu vực 
Mã đăng ký Phòng thi Khu vực Tỉnh, thành phố Điểm thi 

68 R2-123 R2-10 Miền Nam Đồng Nai 285 

69 R2-171 R2-09 Miền Nam An Giang 250 

70 R2-307 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 245 

71 R2-235 R2-07 Miền Nam Bà Rịa - Vũng Tàu 240 

72 R2-190 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 240 

73 R2-175 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 240 

74 R2-181 R2-11 Miền Nam Đồng Nai 240 

75 R2-065 R2-08 Miền Nam Bình Dương 240 

76 R2-109 R2-09 Miền Nam Bình Dương 185 

77 R2-064 R2-08 Miền Nam Bình Dương 185 

78 R2-138 R2-10 Miền Nam Đồng Nai 185 

79 R2-315 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 185 

80 R2-232 R2-07 Miền Nam Bà Rịa - Vũng Tàu 185 

81 R2-160 R2-10 Miền Nam Đồng Nai 180 

82 R2-306 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 170 

83 R2-169 R2-09 Miền Nam Bình Dương 170 

84 R2-219 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 170 

85 R2-151 R2-10 Miền Nam Đồng Nai 170 

86 R2-228 R2-11 Miền Nam Đồng Nai 120 

87 R2-132 R2-11 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 120 

88 R2-167 R2-11 Miền Nam Đồng Nai 115 

89 R2-310 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 115 

90 R2-058 R2-11 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 105 

91 R2-213 R2-10 Miền Nam Bình Dương 105 

92 R2-305 R2-12 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 105 

93 R2-215 R2-10 Miền Nam Bình Dương 105 

94 R2-260 R2-08 Miền Nam Bà Rịa - Vũng Tàu 105 

95 R2-216 R2-10 Miền Nam Bình Dương 50 

Danh sách gồm 206 đội thi./. 
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DANH SÁCH LỰA CHỌN ĐỘI THI 

Tham gia Vòng Khu vực Cuộc thi Sáng tạo Robotics năm 2024 

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 191-TB/KHCN ngày 14/10/2024 

của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

--------- 

Bảng R1: Khối Tiểu học 

 

STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

1 R1-273 Miền Bắc Hà Nội Đỗ Hoàng Minh 

Lớp 5 trường Tiểu học 

Vinschool Ocean Park, 

TP. Hà Nội 

Phạm Công Minh 

Lớp 5 trường Tiểu học 

Vinschool Ocean Park, 

TP. Hà Nội 

2 R1-275 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Minh Đức 

Lớp 5 trường Tiểu học 

Vinschool Ocean Park, 

TP. Hà Nội 

Đỗ Trần Ngọc Hạnh 

Lớp 4 trường Tiểu học 

Vinschool Ocean Park, 

TP. Hà Nội 

3 R1-216 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Bá Minh Khôi 

Lớp 5G3 trường Tiểu 

học Newton Goldmark, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

Trần Anh 

Lớp 3C1 trường Tiểu 

học Newton Goldmark, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

4 R1-196 Miền Bắc Hà Nội Phạm Việt Anh 

Lớp 4G0 trường Tiểu 

học Newton Goldmark, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

Đào Anh Quân 

Lớp 4G0 trường Tiểu 

học Newton Goldmark, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

5 R1-276 Miền Bắc Hà Nội Trần Bình Minh 
Lớp 5 trường Tiểu học 

Cao Bá Quát, TP. Hà Nội 
Lê Đăng Tú 

Lớp 4 trường Tiểu học 

Vinschool Ocean Park, 

TP. Hà Nội 

6 R1-246 Miền Bắc Hà Nội Phạm Bình Minh 

Lớp 5A1 trường Tiểu 

học Dục Tú, Huyện 

Đông Anh, TP. Hà Nội 

Đồng Xuân Hùng 

Lớp 5A2 trường Tiểu 

học Lý Thường Kiệt, 

quận Long Biên, TP. 

Hà Nội 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

7 R1-195 Miền Bắc Hà Nội Đỗ Minh Khoa 

Lớp 4G0 trường Tiểu 

học Newton Goldmark, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

Nguyễn Duy Anh 

Lớp 4G0 trường Tiểu 

học Newton Goldmark, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

8 R1-121 Miền Bắc Hải Dương Nguyễn Lê Hải Nam 

Lớp 4C trường Tiểu học 

Ái Quốc, TP. Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương 

Mạc Triệu Đức 

Lớp 4B trường Tiểu 

học Ái Quốc, TP. Hải 

Dương, tỉnh Hải 

Dương 

9 R1-318 Miền Bắc Hà Nội Lê Nhật Minh 

Lớp 5C1 trường 

TH&THCS Tây Hà 

Nội, TP. Hà Nội 

Nguyễn Minh Khang 

Lớp 3C1 trường 

TH&THCS Tây Hà 

Nội, TP. Hà Nội 

10 R1-322 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Minh Tú 

Lớp 3GE trường Tiểu 

học – THCS Newton 5, 

TP. Hà Nội 

Bùi Nguyễn Khôi Nguyên 

Lớp 3G0 trường Tiểu 

học – THCS Newton 5, 

TP. Hà Nội 

11 R1-024 Miền Bắc Bắc Giang Nguyễn Minh Tuấn 
Lớp 2A2 trường Tiểu học 
Đông Thành, TP. Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

  

12 R1-279 Miền Bắc Bắc Giang Ngô Vũ Nam 

Lớp 5A1 trường Tiểu 

học Yên Mỹ, TP. Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

  

13 R1-243 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Ngọc Quang 

Lớp 3C trường Tiểu 

học Đông Hội, huyện 

Đông Anh, TP. Hà Nội 

Đỗ Đức Cương 

Lớp 3A1 trường Tiểu 

học Dục Tú, huyện 

Đông Anh, TP. Hà Nội 

14 R1-264 Miền Bắc Hà Nội Ngô Quý Minh Phúc 

Lớp 5H trường Tiểu 

học Đông Hội, huyện 

Đông Anh, TP. Hà Nội 

Đào Phúc Duy Bảo 

Lớp 3A trường Tiểu 

học Đông Hội, huyện 

Đông Anh, TP. Hà Nội 

15 R1-159 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh 

Lớp 4D trường Tiểu 

học Kim Liên, quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

Vũ Vĩnh Thăng 

Lớp 5G trường Tiểu 

học Kim Liên, quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

16 R1-350 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Đăng Thái Sơn 

Lớp 5 trường Tiểu học 

Vinschool Ocean Park, 

TP. Hà Nội 

Phạm Lê Quang Anh 

Lớp 5 trường Tiểu học 

Vinschool Ocean Park, 

TP. Hà Nội 

17 R1-321 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Hùng Anh 

Lớp 5G0 trường Tiểu 

học – THCS Newton 5, 

TP. Hà Nội 

Mạc Quang Minh 

Lớp 5G0 trường Tiểu 

học – THCS Newton 5, 

TP. Hà Nội 

18 R1-323 Miền Bắc Hà Nội Trần Đức Anh 

Lớp 5C0 trường Tiểu 

học – THCS Newton 5, 

TP. Hà Nội 

Đoàn Minh Khôi 

Lớp 5G0 trường Tiểu 

học – THCS Newton 5, 

TP. Hà Nội 

19 R1-319 Miền Bắc Hà Nội Phan Gia Khang 

Lớp 4C1 trường 

TH&THCS Tây Hà 

Nội, TP. Hà Nội 

Nguyễn Tuấn Hải 

Lớp 4C1 trường 

TH&THCS Tây Hà 

Nội, TP. Hà Nội 

20 R1-217 Miền Bắc Hà Nội Phạm Gia Khiêm 

Lớp 5G1 trường Tiểu 

học Newton Goldmark, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

  

21 R1-065 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Việt Thành 

Lớp 4V1 trường liên 

cấp THCS - TH 

Vietschool Pandora, 

TP. Hà Nội 

Bùi Minh Cường 

Lớp 5V1 trường liên 

cấp THCS - TH 

Vietschool Pandora, 

TP. Hà Nội 

22 R1-244 Miền Bắc Hà Nội Hoàng Minh Thảo 

Lớp 3G trường Tiểu 

học Đông Hội, huyện 

Đông Anh, TP. Hà Nội 

Nguyễn Chí Phúc 

Lớp 4A6 trường Tiểu 

học Ngọc Thụy, quận 

Long Biên, TP. Hà Nội 

23 R1-036 Miền Bắc Bắc Giang Nguyễn Đức Minh 

Lớp 5A4 trường TH 

Dĩnh Kế, TP. Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

  

24 R1-151 Miền Bắc Bắc Giang Nguyễn Hải Nam 
Lớp 3A1 trường TH, 

THCS & THPT FPT Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

25 R1-242 Miền Bắc Hà Nội Tống Linh Chi 

Lớp 5H trường Tiểu 

học Đông Hội, huyện 

Đông Anh, TP. Hà Nội 

Nguyễn Minh Thái 

Lớp 5C trường Tiểu 

học Đông Hội, huyện 

Đông Anh, TP. Hà Nội 

26 R1-313 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Gia Hưng 

Lớp 5G3 trường TH I-

sắc Niu-tơn, quận Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Võ Minh San 

Lớp 5G3 trường TH I-

sắc Niu-tơn, quận Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

27 R1-269 Miền Bắc Hà Nội Lưu Bảo Phúc 

Lớp 3A13 trường TH 

Vinschool Times City, 

TP. Hà Nội 

  

28 R1-194 Miền Bắc Hà Nội Vũ Hải An 

Lớp 3G0 trường Tiểu 

học Newton Goldmark, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

Trần Xuân Bình 

Lớp 5A4 trường Tiểu 

học Newton Goldmark, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

29 R1-064 Miền Bắc Hà Nội Tạ Gia Khang 

Lớp 4V1M trường liên 

cấp THCS - TH 

Vietschool Pandora, 

TP. Hà Nội 

Bùi Anh Tuấn 

Lớp 4V1 trường liên 

cấp THCS - TH 

Vietschool Pandora, 

TP. Hà Nội 

30 R1-308 Miền Bắc Hà Nội Đỗ Mạnh Hùng 

Lớp 3GC trường TH I-

sắc Niu-tơn, quận Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

  

31 R1-075 Miền Bắc Hải Dương Cao Huy Phong 

Lớp 5A trường Tiểu 

học Chi Lăng Nam, 

huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương 

Tạ Phương Thảo 

Lớp 5D trường Tiểu 

học Hồng Phong, 

huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương 

32 R1-092 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Đình Vinh 

Lớp 5H trường Tiểu 

học Lomonoxop Mỹ 

Đình, quận Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

Ngũ Chấn Hưng 

Lớp 5H trường Tiểu 

học Lomonoxop Mỹ 

Đình, quận Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

33 R1-299 Miền Bắc Hà Nội Hà Đức Thái 

Lớp 5A3 trường Tiểu 

học Thanh Xuân Nam, 

TP. Hà Nội 

Phan Quốc Sơn 

Lớp 4A5 trường Tiểu 

học Thanh Xuân Nam, 

TP. Hà Nội 

34 R1-298 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Sỹ Hoàng Long 

Lớp 5A1 trường Tiểu 

học Thanh Xuân Nam, 

TP. Hà Nội 

Nguyễn Gia Khang 

Lớp 5A4 trường TH 

Thanh Xuân Nam, TP. 

Hà Nội 

35 R1-306 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Xuân Trường 

Lớp 3G0 trường TH I-

sắc Niu-tơn, quận Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

  

36 R1-284 Miền Bắc Bắc Giang Lê Đình Thiên Lâm 

Lớp 4A1 trường Tiểu 

học Yên Mỹ, TP. Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

  

37 R1-301 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Đăng Khôi 

Lớp 3GNew trường TH 

I-sắc Niu-tơn, quận Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

  

38 R1-093 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Ngọc Phương 

Lớp 4A3 trường Tiểu 

học thực hành Nguyễn 

Tất Thành, quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

Nguyễn Võ Lan Chi 

Lớp 3 trường TH 

Vinschool Times City, 

quận Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 

39 R1-325 Miền Bắc Hà Nội Đỗ Hoàng Thế Anh 

Lớp 5A1 trường Tiểu 

học Thực nghiệm 

Victory, quận Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

Vũ Minh Hoàng 

Lớp 5A2 trường Tiểu 

học Thực nghiệm 

Victory, quận Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

40 R1-303 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Công Hải Phong 

Lớp 3A2 trường TH I-

sắc Niu-tơn, quận Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

  

41 R1-314 Miền Bắc Hà Nội Trịnh Minh Quân 

Lớp 5A1 trường TH I-

sắc Niu-tơn, quận Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Dương Quang Khải 

Lớp 5A1 trường TH I-

sắc Niu-tơn, quận Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

42 R1-099 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Diệp Linh Trang 

Lớp 4D trường Tiểu học 

Nguyễn Khả Trạc, quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Lê Minh Triết 

Lớp 5C trường Tiểu học 

Nguyễn Khả Trạc, quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

43 R1-153 Miền Bắc Bắc Giang Vũ Quỳnh Vi 

Trường TH và THCS 

FPT Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

  

44 R1-305 Miền Bắc Hà Nội Phạm Khôi Nguyên 

Lớp 3G0 trường TH I-

sắc Niu-tơn, quận Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

  

45 R1-309 Miền Bắc Hà Nội Ngô Đức Tùng 

Lớp 3GC trường TH I-

sắc Niu-tơn, quận Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

  

46 R1-193 Miền Bắc Hà Nội Trương Chỉ Nhu 

Lớp 3G2 trường Tiểu 

học Newton Goldmark, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

Nguyễn Tuấn Anh 

Lớp 3G2 trường Tiểu 

học Newton Goldmark, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

47 R1-310 Miền Bắc Hà Nội Trần Hoàng Minh 

Lớp 3GC trường TH I-

sắc Niu-tơn, quận Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

  

48 R1-307 Miền Bắc Hà Nội Lê Công Hiếu 

Lớp 3G0 trường TH I-

sắc Niu-tơn, quận Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

  

49 R1-324 Miền Bắc Hà Nội Tạ Gia Khánh 

Lớp 4GE trường Tiểu 

học – THCS Newton 5, 

TP. Hà Nội 

Vũ Hải Đăng 

Lớp 4GE trường Tiểu 

học – THCS Newton 5, 

TP. Hà Nội 

50 R1-294 Miền Bắc Bắc Giang Đinh Mạnh Trinh 

Lớp 5 trường 

TH&THCS Phúc Sơn I, 

tỉnh Bắc Giang 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

51 R1-296 Miền Bắc Bắc Giang Lăng Gia Bảo 

Lớp 5 trường 

TH&THCS Phúc Sơn I, 

tỉnh Bắc Giang 

  

52 R1-245 Miền Bắc Hà Nội Lê Đức Hùng 

Lớp 3A09 trường TH 

Vinschool Times City, 

TP. Hà Nội 

Lê Gia Huy 

Lớp 3A09 trường TH 

Vinschool Times City, 

TP. Hà Nội 

53 R1-268 Miền Bắc Hà Nội Đào Duy Anh 

Lớp 3A10 trường TH 

Vinschool Times City, 

TP. Hà Nội 

Kim Hoàng Bách 

Lớp 3A02 trường TH 

Vinschool Times City, 

TP. Hà Nội 

54 R1-326 Miền Bắc Hà Nội Trần Minh Đức 

Lớp 4A1 trường Tiểu 

học Thực nghiệm 

Victory, quận Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

Nguyễn Minh Khang 

Lớp 4G1 trường Tiểu 

học Thực nghiệm 

Victory, quận Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

1 R1-138 Miền Trung Đà Nẵng Ninh Quang Ngọc 

Lớp 4/1 trường Tiểu 

học Hoàng Dư Khương, 

TP. Đà Nẵng 

Phan Hoàng Long 

Lớp 4/3 trường Tiểu 

học Hoàng Dư Khương, 

TP. Đà Nẵng 

2 R1-286 Miền Trung Đà Nẵng Hoàng Trọng Đăng Khôi 
The St. Nicholas 

School, TP. Đà Nẵng 
  

3 R1-271 Miền Trung Đà Nẵng Đặng Duy Khánh 

Lớp 5 song ngữ -

Trường Th St. Nicholas 

school, TP. Đà Nẵng 

  

4 R1-358 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Đình Tùng 

Lớp 4/6 trường Tiểu 

học Hoàng Dư Khương, 

TP. Đà Nẵng 

Nguyễn Hữu Nam 

Lớp 4/6 trường Tiểu 

học Hoàng Dư Khương, 

TP. Đà Nẵng 

5 R1-163 Miền Trung Đà Nẵng Đỗ Hữu Bảo Phúc 

Lớp 3 trường St 

Nicholas Đà Nẵng, TP. 

Đà Nẵng 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

6 R1-315 Miền Trung Đà Nẵng Đỗ Thùy Chi 

Grade 4 International, 

St. Nicholas School, 

TP. Đà Nẵng 

  

7 R1-357 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Minh Khang 

Lớp 5/5 trường Tiểu 

học Hoàng Dư 

Khương, TP. Đà Nẵng 

Nguyễn Thị Vân Dung 

Lớp 4/6 trường Tiểu 

học Hoàng Dư 

Khương, TP. Đà Nẵng 

8 R1-165 Miền Trung Đà Nẵng Lê Khang 
Lớp 5SN trường Saint 

Nicholas, TP. Đà Nẵng 
  

9 R1-311 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Văn Minh Hưng 
Lớp 5SN trường ST. 

Nicholas, TP. Đà Nẵng 
Lê Khang 

Lớp 5SN trường ST. 

Nicholas, TP. Đà Nẵng 

10 R1-038 Miền Trung Đà Nẵng Huỳnh Đắc Khôi 

Lớp 4/3 trường Tiểu học 

Hòa Phước, quận Hòa 

Vang, TP. Đà Nẵng 

Lê Đắc Khoa 

Lớp 4/4 trường Tiểu 

học Trần Văn Dư, quận 

Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

11 R1-262 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Gia Khang 
Lớp 4SN trường St 

Nicolas, TP. Đà Nẵng 
  

12 R1-054 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Hữu Quang Minh 

Lớp 5/6 trường Tiểu 

học Trần Văn Dư, quận 

Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Lê Quang Phúc 

Lớp 4/3 trường Tiểu 

học Hòa Phước, quận 

Hòa Vang, TP. Đà 

Nẵng 

13 R1-148 Miền Trung Đà Nẵng Lê Gia Bảo 

Lớp 5/1 trường Tiểu 

học Trần Nhân Tông, 

TP. Đà Nẵng 

Mai Văn Kiệt 

Lớp 5/1 trường Tiểu 

học Phạm Hồng Thái, 

TP. Đà Nẵng 

14 R1-042 Miền Trung Đà Nẵng Võ Hoàng Thảo Nhi 

Lớp 4/7 trường Tiểu 

học Trần Quang Diệu, 

quận Ngũ Hành Sơn, 

TP. Đà Nẵng 

Nguyễn Minh Phúc 

Lớp 4 trường Tiểu học 

- THCS và THPT Anh 

quốc, TP. Đà Nẵng 

15 R1-047 Miền Trung Đà Nẵng Lê Hoa Phương 

Lớp 5/4 trường Tiểu 

học Bế Văn Đàn, TP. 

Đà Nẵng 

Lê Việt Doanh 

Lớp 5/2 trường Tiểu 

học Bế Văn Đàn, TP. 

Đà Nẵng 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

16 R1-146 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Hồ Phương Linh 

Lớp 5/2 trường Tiểu 

học Hoàng Dư Khương, 

TP. Đà Nẵng 

Phan Trần An An 

Lớp 4/6 trường Tiểu 

học Hoàng Dư Khương, 

TP. Đà Nẵng 

17 R1-041 Miền Trung Đà Nẵng Phạm Viết Hoàng 
Lớp 4/10 trường Tiểu 

học Lê Lai, TP. Đà Nẵng 
Nguyễn Vĩnh Kỳ 

Lớp 4/9 trường Tiểu 

học Lý Công Uẩn, TP. 

Đà Nẵng 

18 R1-063 Miền Trung Đà Nẵng Trương Hoàng Nam 

Lớp 5/8 trường Tiểu học 

Trần Đại Nghĩa, quận 

Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Vũ Hoàng Uy 

Lớp 5/11 trường Tiểu 

học Trần Đại Nghĩa, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà 

Nẵng 

19 R1-188 Miền Trung Đà Nẵng Hoàng Quốc Bảo 

Lớp 4/3 trường Tiểu 

học Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, TP. Đà Nẵng 

Phạm Minh Tiến 

Lớp 4/1 trường Tiểu 

học Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, TP. Đà Nẵng 

1 R1-249 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Quân 

Lớp 5 trường Tiểu học 

Lê Quý Đôn, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Xuân Phúc 

Lớp 5/8 trường Lương 

Thế Vinh, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

2 R1-031 Miền Nam Bình Dương Trần Ngọc Thiên Bảo 

Lớp 4.1 trường Tiểu 

học Đông Hòa B, tỉnh 

Bình Dương 

  

3 R1-277 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Lê Hà Khánh Nhi 

Lớp 5.2 Trường Tiểu học, 

THCS & THPT Nam Mỹ, 

TP. Hồ Chí Minh 

Bùi Hạnh Duyên 

Lớp 5.2 Trường Tiểu học, 

THCS & THPT Nam Mỹ, 

TP. Hồ Chí Minh 

4 R1-056 Miền Nam Bình Dương Huỳnh Đoàn Gia Huy 

Lớp 4.3 trường TH 

Đông Hòa B, TP. Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

Trần Ngọc Thiên Bảo 

Lớp 4.1 Trường TH 

Đông Hòa B, TP. Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

5 R1-258 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Dương Gia Phúc 

Lớp 4 trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ 

Chí Minh 

Lê Trần Hoàng Giang 

Lớp 4 trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ 

Chí Minh 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

6 R1-058 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Vũ 

Lớp 5/3 trường TH-

THCS Hồng Ngọc, 

quận Tân Phú, TP. Hồ 

Chí Minh 

Đinh Anh Quân 

Lớp 5/3 trường TH-

THCS Hồng Ngọc, 

quận Tân Phú, TP. Hồ 

Chí Minh 

7 R1-176 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Gia Bình 

Lớp 4B1 trường Mầm 

non và Tiểu học 

Vinschool Grandpark, 

TP. Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh 

  

8 R1-278 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Lê Hà Khánh Như 

Lớp 5.3 Trường Tiểu 

học, THCS & THPT 

Nam Mỹ, TP. Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Nam Phương 

Lớp 5.1 Trường Tiểu 

học, THCS & THPT 

Nam Mỹ, TP. Hồ Chí 

Minh 

9 R1-332 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trương Đan Thanh 

Lớp 5.2 Trường Tiểu 

học, THCS & THPT 

Nam Mỹ, TP. Hồ Chí 

Minh 

  

10 R1-289 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Phạm Quanh Vinh 

Lớp 3 trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Khôi Bảo 

Lớp 3 trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ 

Chí Minh 

11 R1-055 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Phan Hải Bình 

Lớp 5.1 Trường TH 

Đông Hòa B, TP. Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Phúc Minh 

Lớp 5.2 Trường TH 

Đông Hòa B, TP. Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

12 R1-083 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Phan Mạnh Bảo 

Lớp 3 trường 

ISHCMC, TP. Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Đăng Khoa 
Lớp 4 trường Nguyễn 

Huệ, TP. Hồ Chí Minh 

13 R1-077 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Trần Phúc Khang 

Lớp 5/3 trường Trần 

Quang Vinh, TP. Hồ 

Chí Minh 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

14 R1-076 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phúc Nguyên 

Lớp 5 trường Việt Mỹ 

(VA Schools), TP. Hồ 

Chí Minh 

Vũ Minh Hiển 

Lớp 3 trường Việt Nam 

Tinh Hoa, TP. Hồ Chí 

Minh 

15 R1-253 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Đào Bá Kiên 

Lớp 4/3 trường Tiểu 

học Linh Chiểu, TP. 

Hồ Chí Minh 

Phan Hồ Bách 

Lớp 4/5 trường Tiểu 

học Linh Chiểu, TP. 

Hồ Chí Minh 

16 R1-334 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Lại Thiên Phong 

Lớp 5.3 trường TH, THCS 

& THPT Albert Einstein, 

TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Phạm 

Phúc Vinh 

Lớp 5.3 trường TH, THCS 

& THPT Albert Einstein, 

TP. Hồ Chí Minh 

17 R1-333 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Lê Kiến Văn 

Lớp 5.4 trường TH, THCS 

& THPT Albert Einstein, 

TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Hiền Thục 

Lớp 5.4 trường TH, THCS 

& THPT Albert Einstein, 

TP. Hồ Chí Minh 

18 R1-050 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Nam Việt 

Lớp 5.4 Trường TH 

Đông Hòa B, TP. Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

Phạm Trung Kiên 

Lớp 5.4 Trường TH 

Đông Hòa B, TP. Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

19 R1-274 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Lê Kim Bảo 

Lớp 5.2 Trường Tiểu học, 

THCS & THPT Nam Mỹ, 

TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Phước Nguyên 

Lớp 5.2 Trường Tiểu học, 

THCS & THPT Nam Mỹ, 

TP. Hồ Chí Minh 

20 R1-082 Miền Nam Bình Dương Lê Huỳnh Anh Kiệt 

Lớp 5A2 trường Tiểu học 

Hưng Hòa, huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình Dương 

Trần Trâm Anh 

Lớp 5A3 trường Tiểu học 

Hưng Hòa, huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình Dương 

21 R1-158 Miền Nam Đồng Nai Giáp Tùng Lâm 

Lớp 4.1 trường TH La 

Ngà, huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai 

Hồ Nguyễn Minh Long 

Lớp 4.2 trường TH La 

Ngà, huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai 

22 R1-052 Miền Nam Bình Dương Trương Đình Phát 

Lớp 5.3 Trường TH 

Đông Hòa B, TP. Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

Trần Quốc Hùng 

Lớp 5.1 Trường TH 

Đông Hòa B, TP. Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

23 R1-080 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Thanh An 

Lớp 5A1 trường Tiểu học 

Hưng Hòa, huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình Dương 

Lê Nguyễn Uyên Nhi 

Lớp 5A1 trường Tiểu học 

Hưng Hòa, huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình Dương 

24 R1-292 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Trần Minh Quân 

Lớp 4 trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ 

Chí Minh 

Trần Huỳnh Trọng Lâm 

Lớp 3 trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ 

Chí Minh 

25 R1-248 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Vũ Lê Khôi Nguyên 

Lớp 5B1 trường Tiểu 

học Vinschool Central 

Park, TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Lạc Gia Phúc 

Lớp 5B1 trường Tiểu 

học Vinschool Central 

Park, TP. Hồ Chí Minh 

26 R1-261 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng An 

Lớp 2 trường Tiểu học 

Việt Nam Tinh Hoa, 

TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Hà Kiến Văn 

Lớp 3A trường Tiểu 

học Mỹ Huề, TP. Hồ 

Chí Minh 

27 R1-053 Miền Nam Bình Dương Ngô Phú Quý 

Lớp 4.4 trường TH 

Đông Hòa B, TP. Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

Bùi Trọng Khôi 

Lớp 4.6 trường TH 

Đông Hòa B, TP. Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

28 R1-117 Miền Nam Bình Dương Đỗ Gia Huy 

Trường Tiểu học Phú 

Thọ, TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Đào Mạnh Phát 

Trường Tiểu học Phú 

Thọ, TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

29 R1-087 Miền Nam Bình Phước Đỗ Minh Tân 

Lớp 5A4 trường Tiểu 

học Bàu Bàng, tỉnh 

Bình Phước 

  

30 R1-059 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Thắng 

Lớp 5/4 trường TH-

THCS Hồng Ngọc, 

quận Tân Phú, TP. Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Tấn Dương 

Lớp 5/4 trường TH-

THCS Hồng Ngọc, 

quận Tân Phú, TP. Hồ 

Chí Minh 

31 R1-290 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 

Lớp 4 trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ 

Chí Minh 

Phạm Hữu Tín 

Lớp 5 trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ 

Chí Minh 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

32 R1-254 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Sơn 

Lớp 4/4 trường Tiểu 

học Linh Chiểu, TP. 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Lương Gia Phúc 

Lớp 4/4 trường Tiểu 

học Linh Chiểu, TP. 

Hồ Chí Minh 

33 R1-127 Miền Nam Bình Dương Lê Quang Su Beo 

Trường Tiểu học Phú 

Thọ, TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Trần Kiêm Anh Khoa 

Trường Tiểu học Phú 

Thọ, TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

34 R1-131 Miền Nam Bình Dương Hoàng Khoa 

Trường Tiểu học Phú 

Thọ, TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Cao Nguyên 

Trường Tiểu học Phú 

Thọ, TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

35 R1-112 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Thiên Bảo 

Lớp 5A6 trường Tiểu 

học Bàu Bàng, tỉnh 

Bình Dương 

  

36 R1-139 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Hoàng Minh 

Lớp 5/3 trường Tiểu 

học Kim Đồng, tỉnh 

Bình Dương 

Phạm Hoàng Đức Trí 

Lớp 4/3 trường Tiểu 

học Kim Đồng, tỉnh 

Bình Dương 

37 R1-096 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Trương Tuệ Minh 

Lớp 4 trường Vinschool 

Golden River, TP. Hồ 

Chí Minh 

Trương Tuệ Phúc 

Lớp 3 trường Vinschool 

Golden River, TP. Hồ 

Chí Minh 

38 R1-351 Miền Nam Bình Dương Lê Lâm Huy 

Lớp 5A6 trường Tiểu 

học Bàu Bàng, tỉnh 

Bình Dương 

  

39 R1-078 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Lê Vũ Trí Lâm 

Lớp 3.1 trường 

Wellspring SaiGon, 

TP. Hồ Chí Minh 

Lê Vũ Trí Minh 

Lớp 1.2 trường 

Wellspring SaiGon, 

TP. Hồ Chí Minh 

40 R1-291 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Đoàn Hoàng Sang 

Lớp 4 trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ 

Chí Minh 

Ngô Minh Trí 

Lớp 4 trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ 

Chí Minh 

 

Danh sách gồm 113 đội thi./. 
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Bảng R2: Khối Trung học cơ sở 

 

STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

1 R2-113 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Tiến Minh 

Lớp 7A5 trường Tiểu 

học & THCS FPT Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

Trần Bảo Nam 

Lớp 7A5 trường Tiểu 

học & THCS FPT Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

2 R2-112 Miền Bắc Hà Nội Lê Hoàng Quân 

Lớp 7A3 trường Tiểu 

học & THCS FPT Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

Đặng Nhật Nam 

Lớp 7A1 trường Tiểu 

học & THCS FPT Đà 

Nẵng, TP. Hà Nội 

3 R2-346 Miền Bắc Bắc Giang Nguyễn Mạnh Tùng 

Lớp 9A trường THCS 

Danh Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Ngô Tuấn Minh 

Lớp 9A trường THCS 

Danh Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

4 R2-066 Miền Bắc Bắc Giang Nguyễn Thanh Tùng 

Lớp 8A1 trường THCS 

Đức Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Đoàn Thanh Sơn 

Lớp 7A7 trường THCS 

Đức Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

5 R2-026 Miền Bắc Bắc Giang Nguyễn Tiến Minh 

Lớp 7A11 trường THCS 

Dĩnh Kế, TP. Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

  

6 R2-022 Miền Bắc Bắc Giang Nguyễn Tường Phúc 

Lớp 6A9 trường THCS 

Dĩnh Kế, TP. Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

  

7 R2-049 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Quang Minh 

Lớp 7A4 trường Trung 

học Vinschool Times 

City, TP. Hà Nội 

Lã Hải Nam 

Lớp 7A22 trường 

Trung học Vinschool 

Times City, TP. Hà 

Nội 

8 R2-158 Miền Bắc Hà Nội Đặng Lê Trí Dũng 

Lớp 8G1 trường THCS 

Thực nghiệm Victory, 

quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

Nguyễn Quang Khánh 

Lớp 8G1 trường THCS 

Thực nghiệm Victory, 

quận Hà Đông, TP. Hà Nội 



15 

 

STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

9 R2-255 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Minh Quân 

Lớp 7 trường Trung 

học Vinschool Ocean 

Park, TP. Hà Nội 

Đỗ Trần Minh Phú 

Lớp 7 trường Trung 

học Vinschool Ocean 

Park, TP. Hà Nội 

10 R2-253 Miền Bắc Hà Nội Đinh Đức Duy 

Lớp 8 trường THCS 

Kiêu Kỵ, TP. Hà Nội, 

TP. Hà Nội 

Nguyễn Nhật Minh 

Lớp 7 trường Trung 

học Vinschool Ocean 

Park, TP. Hà Nội 

11 R2-221 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Đức Tiến 

Lớp 9C trường THCS 

Đông Hội, Huyện 

Đông Anh, TP. Hà Nội 

Trịnh Nhật Anh 

Lớp 8A trường THCS 

Đông Hội, huyện Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

12 R2-069 Miền Bắc Hà Nội Trần Đăng Khoa 

Lớp 8V1 trường liên 

cấp THCS - TH 

Vietschool Pandora, 

TP. Hà Nội 

Hồ Quang Hải 

Lớp 7V1 trường liên 

cấp THCS - TH 

Vietschool Pandora, 

TP. Hà Nội 

13 R2-100 Miền Bắc Hà Nội Phạm Huy An 

Lớp 9A3 trường THCS 

Thăng Long, quận Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

Nguyễn Võ Hiền An 

Lớp 6 trường THCS 

Vinschool Times City, 

quận Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 

14 R2-153 Miền Bắc Hà Nội Đỗ Hoàng Lê Minh 

Lớp 8A2 trường THCS 

Thực nghiệm Victory, 

TP. Hà Nội 

Dương Nguyễn 

Minh Khang 

Lớp 7A1 trường THCS 

Thực nghiệm Victory, 

quận Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

15 R2-220 Miền Bắc Hà Nội Chử Nguyên Anh 

Lớp 6B trường THCS 

Đông Hội, huyện Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

Phan Tú An 

Lớp 6A4 trường THCS 

Mai Lâm, huyện Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

16 R2-157 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Phan Minh 

Lớp 8G1 trường THCS 

Thực nghiệm Victory, 

quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

Nguyễn Tiến Thành 

Lớp 8G1 trường THCS 

Thực nghiệm Victory, 

quận Hà Đông, TP. Hà Nội 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

17 R2-057 Miền Bắc Hà Nội Cao Thanh Liêm 

Lớp 6C1.2 trường 

THCS Đoàn Thị Điểm, 

quận Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

Cao Sỹ Khiêm 

Lớp 8T1 trường THCS 

Đoàn Thị Điểm, quận Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

18 R2-048 Miền Bắc Hà Nội Đoàn Minh Tùng 

Lớp 7A6 trường Trung 

học Vinschool Times 

City, TP. Hà Nội 

Đinh Hoàng Minh 

Lớp 7A6 trường Trung 

học Vinschool Times 

City, TP. Hà Nội 

19 R2-218 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Trà My 

Lớp 7A7- Trường Trung 

học Vinschool Times 

City, TP. Hà Nội 

Nghiêm Việt Bách 

Lớp 7A7- Trường Trung 

học Vinschool Times 

City, TP. Hà Nội 

20 R2-020 Miền Bắc Bắc Giang Nguyễn Anh Tuấn 

Lớp 8B trường THCS 

thị trấn Tây Yên Tử, 

tỉnh Bắc Giang 

Phạm Trung Kiên 

Lớp 8B trường THCS 

thị trấn Tây Yên Tử, 

tỉnh Bắc Giang 

21 R2-019 Miền Bắc Bắc Giang Ngô Đức Thanh 
Lớp 8A1 trường THCS 

Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Giang 
  

22 R2-029 Miền Bắc Bắc Giang Hà Minh Duy 

Lớp 6A1 trường tiểu 

học, THCS và THPT 

FPT Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

Dương Nhật Long 

Lớp 6A1 trường tiểu 

học, THCS và THPT 

FPT Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

23 R2-061 Miền Bắc Bắc Giang Vũ Nguyễn Minh Ngọc 

Lớp 8A3 trường THCS 

Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

  

24 R2-125 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Bùi Gia Huy 

Lớp 9A1 trường Tiểu 

học & THCS FPT Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

Đào Nam Anh 

Lớp 9A7 trường Tiểu 

học & THCS FPT Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

25 R2-070 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Tùng Minh 

Lớp 8V1 trường liên 

cấp THCS - TH 

Vietschool Pandora, 

TP. Hà Nội 

Nguyễn Quang Thanh 

Lớp 7V1 trường liên 

cấp THCS - TH 

Vietschool Pandora, 

TP. Hà Nội 

26 R2-053 Miền Bắc Hà Nội Trần Thiện Quang 

Lớp 7A11 trường Trung 

học Vinschool Times 

City, TP. Hà Nội 

Lê Nguyễn 

Dương Hoàng 

Lớp 6A11 trường Trung 

học Vinschool Times 

City, TP. Hà Nội 

27 R2-258 Miền Bắc Bắc Giang Vũ Thành Đạt 

Lớp 9a1 trường THCS 

Thị Trấn Đồi Ngô số 1, 

tỉnh Bắc Giang 

  

28 R2-154 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Đức Thắng 

Lớp 7G1 trường THCS 

Thực nghiệm Victory, quận 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

Bùi Minh Khang 

Lớp 7G1 trường THCS 

Thực nghiệm Victory, quận 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

29 R2-067 Miền Bắc Bắc Giang Nguyễn Chấn Hưng 

Lớp 8A1 trường THCS 

Đức Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Bùi Tuệ Minh 

Lớp 8A1 trường THCS 

Đức Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

30 R2-254 Miền Bắc Hà Nội Đỗ Hoàng Anh 

Lớp 7 trường Trung 

học Vinschool Ocean 

Park, TP. Hà Nội 

Bùi Trần Thế Vinh 

Lớp 7 trường Trung 

học Vinschool Ocean 

Park, TP. Hà Nội 

31 R2-302 Miền Bắc Hà Nội Đinh Quốc Nam 
Lớp 6A2 trường THCS 

Newton, TP. Hà Nội 
Trần Bảo Nam 

Lớp 6A2 trường THCS 

Newton, TP. Hà Nội 

32 R2-200 Miền Bắc Bắc Giang Nguyễn Nhật Thiên 

Lớp 6 Trường TH và 

THCS Phúc Sơn I, 

huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang 

  

33 R2-257 Miền Bắc Hà Nội Vũ Minh Trí 

Lớp 6 trường Trung 

học Vinschool Ocean 

Park, TP. Hà Nội 

Lê An Phú 

Lớp 6 trường Trung 

học Vinschool Ocean 

Park, TP. Hà Nội 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

34 R2-062 Miền Bắc Bắc Giang Ngô Thế Tiến 

Lớp 8A3 trường THCS 

Trần Nguyên Hãn, TP. 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

  

35 R2-340 Miền Bắc Bắc Giang Tô Minh Hiệp 

Lớp 9A trường THCS 

Danh Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Ngô Quốc Huy 

Lớp 9A trường THCS 

Danh Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

36 R2-016 Miền Bắc Bắc Giang Trần Đăng Khoa 

Lớp 6A3 trường Tiểu 

học, THCS & THPT 

FPT Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

  

37 R2-003 Miền Bắc Bắc Giang Đinh Thị Sơn Trà 

Lớp 8B trường 

PTDTNT Sơn Động, 

tỉnh Bắc Giang 

  

38 R2-297 Miền Bắc Bắc Giang Nguyễn Trần Vân Khánh 

Lớp 7A2 trường Tiểu 

học, THCS & THPT 

FPT Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

  

39 R2-155 Miền Bắc Hà Nội Lê Hoàng Hải 

Lớp 7G1 trường THCS 

Thực nghiệm Victory, quận 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

Nguyễn Nhật Huy 

Lớp 7G1 trường THCS 

Thực nghiệm Victory, quận 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

40 R2-256 Miền Bắc Hà Nội Phạm Quang Biển 

Lớp 7 trường Trung 

học Vinschool Ocean 

Park, TP. Hà Nội 

Nguyễn Minh Cường 

Lớp 7 trường Trung 

học Vinschool Ocean 

Park, TP. Hà Nội 

41 R2-071 Miền Bắc Hà Nội Đỗ Thu Hà 

Lớp 7V1 trường liên 

cấp THCS - TH 

Vietschool Pandora, 

TP. Hà Nội 

Nguyễn Hoàng Tuệ An 

Lớp 7V1 trường liên 

cấp THCS - TH 

Vietschool Pandora, 

TP. Hà Nội 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

42 R2-300 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Bảo Khánh 
Lớp 7A6 Trường THCS 

Newton, TP. Hà Nội 

Nguyễn Dương 

Thanh Nghị 

Lớp 7A6 Trường THCS 

Newton, TP. Hà Nội 

43 R2-339 Miền Bắc Hà Nội Lương Minh Quân 

Lớp 6A8 trường THCS 

& THPT Newton, TP. 

Hà Nội 

Nguyễn Phúc Nguyên 

Lớp 6A8 trường THCS 

& THPT Newton, TP. 

Hà Nội 

44 R2-124 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Việt Anh 

Lớp 8A11 trường Tiểu 

học & THCS FPT Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

Hoàng Quốc Đại 

Lớp 8A11 trường Tiểu 

học & THCS FPT Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

45 R2-338 Miền Bắc Hà Nội Trần Quốc Kiên 

Lớp 7A8 trường THCS 

& THPT Newton, TP. 

Hà Nội 

Lê Đình Minh 

Lớp 7A8 trường THCS 

& THPT Newton, TP. 

Hà Nội 

46 R2-017 Miền Bắc Bắc Giang Vi Trọng Kiên 

Lớp 6A5 trường THCS 

Trần Nguyên Hãn, tỉnh 

Bắc Giang 

  

47 R2-185 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Tuấn Minh 

Lớp 7A6 trường Trung 

học Vinschool Ocean 

Park, TP. Hà Nội 

  

48 R2-303 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Anh Vũ 
Lớp 7G01 trường THCS 

Newton, TP. Hà Nội 
Lê Hồng Phong 

Lớp 7G01 trường THCS 

Newton, TP. Hà Nội 

49 R2-068 Miền Bắc Hà Nội Vũ Gia Hưng 

Lớp 7V1 trường liên 

cấp THCS - TH 

Vietschool Pandora, 

TP. Hà Nội 

Nguyễn Thanh Trúc 

Lớp 7V1 trường liên 

cấp THCS - TH 

Vietschool Pandora, 

TP. Hà Nội 

50 R2-108 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Khánh An 

Lớp 7A4 trường ThCS 

Nguyễn Gia Thiều, 

quận Long Biên, TP. 

Hà Nội 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

51 R2-030 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Văn Hải 

Lớp 8A7 trường THCS 

Đông La, huyện Hoài 

Đức, TP. Hà Nội 

  

52 R2-280 Miền Bắc Hà Nội Đỗ Lê Duy Khiêm 

Lớp 7A3 trường THCS 

Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

Phạm Bình Minh 

Lớp 7A3 trường THCS 

Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

53 R2-120 Miền Bắc Hà Nội Trịnh Gia Nam 

Lớp 9A2 trường Tiểu 

học & THCS FPT Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

Bùi Gia Bảo 

Lớp 9A3 trường Tiểu 

học & THCS FPT Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

54 R2-161 Miền Bắc Bắc Giang Đồng Xuân Long 

Lớp 7A1 trường THCS 

thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang 

Nguyễn Minh Vũ 

Lớp 7A1 trường THCS 

thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang 

55 R2-111 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Đắc Sơn 

Lớp 8A1 trường Tiểu 

học & THCS FPT Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

Đỗ Bình Nguyên 

Lớp 8A7 trường Tiểu 

học & THCS FPT Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

56 R2-304 Miền Bắc Hà Nội Vũ Đức Lâm 
Lớp 7G01 trường THCS 

Newton, TP. Hà Nội 
Hoàng Hữu Thái 

Lớp 7G01 trường THCS 

Newton, TP. Hà Nội 

57 R2-334  Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Nam Khánh 
Lớp 6I0 trường THCS-

THPT Newton, TP. Hà Nội 
  

58 R2-116 Miền Bắc Hà Nội Trần Tuấn Linh 

Lớp 6A1 trường Tiểu 

học & THCS FPT Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

Đỗ Công Bách 

Lớp 6A1 trường Tiểu 

học & THCS FPT Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

1 R2-034 Miền Trung Gia Lai Trần Quốc An 

Lớp 9A2 trường TH, 

THCS và THPT Sao 

Việt, TP. Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

Trịnh Quang Hưởng 

Lớp 7A2 trường TH, 

THCS và THPT Sao 

Việt, TP. Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

2 R2-269 Miền Trung Kon Tum Trương Anh Tuấn 

Lớp 8C3 trường THCS 

THSP Lý Tự Trọng, 

tỉnh Kon Tum 

Võ Ngọc Đức 

Lớp 8C1 trường THCS 

THSP Lý Tự Trọng, 

tỉnh Kon Tum 

3 R2-240 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Lê Nguyên Khôi 

Lớp 7A1 trường Tiểu 

học & THCS FPT Đà 

Nẵng, TP. Đà Nẵng 

Lê Quang Nhật 

Lớp 7A8 trường Tiểu 

học và THCS FPT Đà 

Nẵng, TP. Đà Nẵng 

4 R2-103 Miền Trung Đắk Lắk Phạm Đức Minh 

Lớp 9A5 trường TH, 

THCS và THPT 

Victory, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Đặng Ngọc 

Nguyên Khôi 

Lớp 9A6 trường TH, 

THCS và THPT 

Victory, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

5 R2-147 Miền Trung Đà Nẵng Vũ Tường Minh 

Lớp 9 trường Quốc Tế 

St.Nicholas, quận Cẩm 

Lệ, TP. Đà Nẵng 

Phạm Kiều Trang 

Lớp 9 trường Quốc Tế 

St.Nicholas, quận Cẩm 

Lệ, TP. Đà Nẵng 

6 R2-286 Miền Trung Đà Nẵng Võ Hoàng Bảo Nam 
Lớp 7 Quốc tế trường St. 

Nicholas, TP. Đà Nẵng 

Trương Hoàng 

Minh Quân 

Lớp 7 Quốc tế trường St. 

Nicholas, TP. Đà Nẵng 

7 R2-142 Miền Trung Đà Nẵng Đỗ Hữu Hoàng Thy 
Lớp 6QT trường St. 

Nicholas, TP. Đà Nẵng 
  

8 R2-362 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Đoàn Minh Thư 

Lớp 6/1 trường THCS 

Trần Quý Cáp , TP. Đà 

Nẵng 

Lê Đình Bảo Nam 

Lớp 6/7 Trường THCS 

Nguyễn Văn Linh , TP. 

Đà Nẵng 

9 R2-270 Miền Trung Đà Nẵng Huỳnh Lê Minh Tuệ 
Lớp 6 trường St. 

Nicholas, TP. Đà Nẵng 
  

10 R2-196 Miền Trung Đà Nẵng Lê Huy Khải 

Lớp 6/13 trường THCS 

Huỳnh Thúc Kháng, 

quận Thanh Khê, TP. 

Đà Nẵng 

Dương Thiệu Khang 

Lớp 6/3 trường THCS 

Nguyễn Lương Bằng, 

quận Liên Chiểu, TP. 

Đà Nẵng 

11 R2-287 Miền Trung Đà Nẵng Trần Thiên Phúc 
Lớp 7 Quốc tế trường St 

Nicholas, TP. Đà Nẵng 
Jeremy Tan 

Grade 6 The St. Nicholas 

School, TP. Đà Nẵng 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

12 R2-078 Miền Trung Đà Nẵng Trần Nguyễn Anh Khôi 

Lớp 8/2 trường THCS 

Chu Văn An, quận Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng 

Thiều Vĩnh Cường 

Lớp 9/2 trường THCS 

Chu Văn An, quận Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng 

13 R2-249 Miền Trung Đà Nẵng Lê Phúc Khang 

Lớp 6/6 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Trần Lê Gia Khiêm 

Lớp 6/6 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

14 R2-183 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Hồng Phúc 

Lớp 7/13 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Nguyễn Hồng Phúc 

Lớp 6/3 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

15 R2-284 Miền Trung Đà Nẵng Phạm Đức Hải 
Lớp 7 Quốc tế trường St. 

Nicholas, TP. Đà Nẵng 
  

16 R2-285 Miền Trung Đà Nẵng Lê Quang Minh 

Lớp 7 trường St. 

Nicholas, quận Cẩm 

Lệ, TP. Đà Nẵng 

Hoàng Tùng Quân 

Lớp 7 trường St. 

Nicholas, quận Cẩm 

Lệ, TP. Đà Nẵng 

17 R2-367 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Văn Phúc 

Lớp 7/4 trường THCS 

Nguyễn Văn Linh, TP. 

Đà Nẵng 

Trần Anh Kiệt 

Lớp 6/7 trường THCS 

Nguyễn Khuyến, TP. 

Đà Nẵng 

18 R2-093 Miền Trung Đà Nẵng Đoàn Gia Phúc 

Lớp 6/1 trường THCS 

Chu Văn An, quận Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng 

Lê Phúc An 

Lớp 6/1 trường THCS 

Chu Văn An, quận Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng 

19 R2-241 Miền Trung Đà Nẵng Trần Nguyên Bách 

Lớp 9A3 trường Tiểu 

học và THCS FPT Đà 

Nẵng, TP. Đà Nẵng 

Nguyễn Thành Long 

Lớp 8A10 trường Tiểu 

học và THCS FPT Đà 

Nẵng, TP. Đà Nẵng 

20 R2-283 Miền Trung Đà Nẵng Ngô Nguyễn Hạnh Nhi 

Lớp 7 trường St. 

Nicholas, quận Cẩm 

Lệ, TP. Đà Nẵng 

Hoàng Khánh Đan 

Lớp 7 trường St. 

Nicholas, quận Cẩm 

Lệ, TP. Đà Nẵng 

21 R2-097 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam 

Lớp 7 trường TH-

THCS-THPT Olympia, 

TP. Đà Nẵng 

Đinh Nguyễn Hải Đăng 

Lớp 7 trường TH-

THCS-THPT Olympia, 

TP. Đà Nẵng 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

22 R2-245 Miền Trung Đà Nẵng Phan Nhật Bình 

Lớp 6/16 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Phan Nguyên Minh 

Lớp 6/16 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

23 R2-102 Miền Trung Đắk Lắk Mai Thế Bách 

Lớp 9A6 trường TH, 

THCS và THPT 

Victory, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Phạm Uyển Nghi 

Lớp 9A6 trường TH, 

THCS và THPT 

Victory, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

24 R2-098 Miền Trung Đà Nẵng Dương Bảo Kha 

Lớp 8 trường TH-

THCS-THPT Olympia, 

TP. Đà Nẵng 

Huỳnh Bảo Nguyên 

Lớp 8 trường TH-

THCS-THPT Olympia, 

TP. Đà Nẵng 

25 R2-033 Miền Trung Đà Nẵng Lê Quang Tuấn Thịnh 

Lớp 6/6 trường THCS 

Huỳnh Thúc Kháng, 

TP. Đà Nẵng 

  

26 R2-099 Miền Trung Đà Nẵng Lê Ngọc Hân 

Lớp 8 trường TH-

THCS-THPT Olympia, 

TP. Đà Nẵng 

Kazuya Ngo 

Komuro Noah 

Lớp 8 trường TH-

THCS-THPT Olympia, 

TP. Đà Nẵng 

27 R2-110 Miền Trung Đà Nẵng Lê Hữu Hải Đăng 

lớp 6/5 trường THCS 

Chu Văn An, quận Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng 

Bùi Trần Như Ý 

Lớp 6/2 trường THCS 

Chu Văn An, quận Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng 

28 R2-242 Miền Trung Đà Nẵng Lê Phước Minh Hùng 

Lớp 6/16 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Trần Thiện Hữu 

Lớp 6/16 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

29 R2-238 Miền Trung Đà Nẵng Phạm Bảo Luân 

Lớp 6/10 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Nguyễn Phước Tiến 

Lớp 6/1 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

30 R2-246 Miền Trung Đà Nẵng Trịnh Minh Anh 

Lớp 6/4 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Đoàn Vĩnh Tiến 

Lớp 6/4 trường THCS 

Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

31 R2-239 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Thế Quân 

Lớp 7A3 trường Tiểu 

học và THCS FPT Đà 

Nẵng, TP. Đà Nẵng 

Lê Nguyên Bảo 

Lớp 7A9 trường Tiểu 

học và THCS FPT Đà 

Nẵng, TP. Đà Nẵng 

1 R2-156 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Tăng Minh Tâm 

Lớp 6/6 trường THCS 

Đồng Khởi, quận Tân 

Phú, TP. Hồ Chí Minh 

  

2 R2-086 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Vũ Công Nguyên 

Trường Quốc tế TP. 

Hồ Chí Minh - Học 

viện Mỹ (ISHCMC), 

TP. Hồ Chí Minh 

Huỳnh Tường Lâm 

Lớp 7 trường VAS 

SALA, TP. Hồ Chí 

Minh 

3 R2-085 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Nho Thanh Phong 

Lớp 6/2 trường THCS 

Bình Chiểu, TP. Hồ 

Chí Minh 

  

4 R2-159 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Bá Mạnh Trường 

Lớp 6 trường ThCS 

Ngô Quyền Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh 

Võ Trí Thiện 

Lớp 6. Trường APU 

American International 

Schools, TP. Hồ Chí 

Minh 

5 R2-087 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Trần Sỹ Phong 

Lớp 8 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Đỗ Vân Khanh 

Lớp 7 trường 

Wellspirng Saigon, TP. 

Hồ Chí Minh 

6 R2-205 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Hoàng Sơn 

Lớp 9.7 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Hoàng Vân 

Lớp 7.11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

7 R2-229 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Trần Lê Quốc Bảo 

Lớp 6/8 trường THCS 

Trường Chinh, TP. Hồ 

Chí Minh 

Lưu Nguyễn Mai Phương 

Lớp 6 trường THCS Mạc 

Đĩnh Chi, quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh 

8 R2-014 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phúc Nguyên 

Lớp 7/15 trường THCS 

Lê Quý Đôn, Quận 3, 

TP. Hồ Chí Minh 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

9 R2-233 Miền Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Huỳnh Minh Khôi 

Lớp 7.4 trường THCS 

Nguyễn An Ninh, TP. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

  

10 R2-015 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Võ Duy Bách 

Lớp 6/3 Trường THCS 

Phan Tây Hồ, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Tiến Lâm 

Lớp 6/1 trường THCS 

Phan Tây Hồ, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

11 R2-129 Miền Nam Bình Dương Trần Anh Kiệt 

Lớp 7A14 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Đinh Hoàng Bách 

Lớp 7A14 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

12 R2-174 Miền Nam Bình Dương Phan Lê Hoàng Đông 

Lớp 8.8 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Lê Quang Hy 

Lớp 8.8 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

13 R2-046 Miền Nam Bình Dương Ngô Hoàng Trâm Anh 

Lớp 6.13 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Ngọc 

Minh Châu 

Lớp 6.12 Trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

14 R2-037 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Anh Thư 

Lớp 8.11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Chi 

Lớp 8.11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

15 R2-081 Miền Nam Bình Dương Đào Việt Anh 

Lớp 8A12 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn Danh Khang 

Lớp 8A11 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

16 R2-106 Miền Nam Bình Dương Phạm Trần Minh Đức 

Lớp 7A13 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn Lâm 

Khôi Nguyên 

Lớp 7A12 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

17 R2-036 Miền Nam Bình Dương Hà Anh Minh 

Lớp 7A12 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Đỗ Bá Nguyên 

Lớp 7A12 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

18 R2-088 Miền Nam Bình Dương Phạm Minh Trí 

Lớp 6A13 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Võ Trọng Quyền 

Lớp 6A13 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

19 R2-180 Miền Nam Bình Dương Lê Xuân Bảo Châu 

Lớp 8.13 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Đỗ 

Chiến Thắng 

Lớp 8.13 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

20 R2-122 Miền Nam Bình Dương Võ Hoàng Lâm 

Lớp 8A11 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Phạm Thái Sơn 

Lớp 8A11 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

21 R2-178 Miền Nam Bình Dương Trần Ngô Song Hy 

Lớp 7.14 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Vũ Cao Thùy Lâm 

Lớp 7.14 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

22 R2-075 Miền Nam Bình Dương Hồ Chí Trung 

Lớp 6.5 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Bùi Huỳnh Chí Quân 

Lớp 6.11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

23 R2-090 Miền Nam Bình Dương Hồ Trần Thiện Nhân 

Lớp 8.11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Lê Phúc Thiện 

Lớp 8.12 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

24 R2-231 Miền Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Hoàng Đức Trí 

Lớp 7A6 trường THCS 

Võ Trường Toản, TP. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

25 R2-091 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Trấn Quốc 

Lớp 8.11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Phạm Đức Bảo 

Lớp 8.12 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

26 R2-080 Miền Nam Bình Dương Tạ Hữu Thiện Lâm 

Lớp 6A12 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn Hải Đăng 

Lớp 6a9 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

27 R2-045 Miền Nam Bình Dương Phạm Nhật Minh Khôi 

Lớp 6.3 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Đỗ Bảo Lộc 

Lớp 6.3 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

28 R2-128 Miền Nam Bình Dương Phạm Tuấn Kiệt 

Lớp 8A12 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn Phúc Trung 

Lớp 8A11 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

29 R2-079 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Thành Công 

Lớp 8.13 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Phan Đức Bình 

Lớp 8.6 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

30 R2-083 Miền Nam Bình Dương Phạm Tuấn Khang 

Lớp 7.12 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Trần Phan Phú Thái 

Lớp 7.12 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

31 R2-121 Miền Nam Bình Dương Hoàng Trọng Nghĩa 

Lớp 8.11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Phạm Vũ Dương 

Lớp 8.11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

32 R2-047 Miền Nam Bình Dương Thái Nguyễn Chí Khang 

Lớp 8.11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Bao Minh Khang 

Lớp 8.11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

33 R2-176 Miền Nam Bình Dương Phùng Nguyễn Trí Hữu 

Lớp 7/13 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

34 R2-127 Miền Nam Đồng Nai Nguyễn Hồ Đăng Khoa 

Lớp 9/7 trường Thcs 

Nguyễn Đức Ứng, tỉnh 

Đồng Nai 

Đại Anh Tuấn 

Lớp 9A2 trường TH-

THCS-THPT Đinh 

Tiên Hoàng 2, tỉnh 

Đồng Nai 

35 R2-002 Miền Nam Bình Dương Lê Nhân Đức 

Lớp 7.14 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

  

36 R2-208 Miền Nam Bình Dương Đặng Minh Kiên 

Lớp 7A13 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

  

37 R2-040 Miền Nam Bình Dương Trần Bảo Nguyên 

Lớp 7.12 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Phước Huy 

Lớp 7.12 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

38 R2-206 Miền Nam Bình Dương Huynh Ngọc Phước 

Lớp 8.8 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Võ Hoàng Long 

Lớp 7/1 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

39 R2-027 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Lam Vi 

Lớp 6B1 Vinschool 

Golden River, TP. Hồ 

Chí Minh 

  

40 R2-199 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Phan Đại Phúc 

Lớp 6/1 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Võ 

Hoàng Huy 

Lớp 6/1 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

41 R2-236 Miền Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Đỗ Bảo Long 

Lớp 7A4 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

  

42 R2-191 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Vũ Tuấn Kiệt 

Lớp 6/6 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Trần Bảo Lâm 

Lớp 7/5 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

43 R2-184 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Băng Tâm 

Lớp 6/2 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Lê Nguyễn Bảo Hân 

Lớp 6/2 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 

44 R2-038 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Minh Minh 

Lớp 6.3 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Trần Phạm Gia Long 

Lớp 6.3 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

45 R2-063 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Thùy Dương 

Lớp 8.11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Như 

Lớp 8.11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

46 R2-082 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Phan Gia Khang 

Lớp 6.13 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Lê Thành Long 

Lớp 8.8 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

47 R2-188 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Gia Khang 

Lớp 7A4 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Đào Quang Hưng 

Lớp 7A4 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 

48 R2-187 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Thiên Bảo 

Lớp 6/2 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Huỳnh Nguyễn 

Hải Hòa 

Lớp 6/2 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 

49 R2-194 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Lê Tấn Nguyên 

Lớp 6/1 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Lê Phúc Thịnh 

Lớp 6/1 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

50 R2-186 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Lê Nguyễn Khánh Giang 

Lớp 7A1 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Phạm Nguyễn 

Thiên Phú 

Lớp 7A1 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 

51 R2-032 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Hoàng Anh Duy 

Lớp 8A5 trường THCS 

Lai Uyên, huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Khánh Toàn 

Lớp 9A5 trường THCS 

Lai Uyên, huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình Dương 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

52 R2-031 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Lê Bá Minh Khang 

Lớp 7I3 trường THCS 

Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, 

TP. Hồ Chí Minh 

Đặng Khải Vinh 

Lớp 7/13 trường THCS 

Lê Quý Đôn, Quận 3, 

TP. Hồ Chí Minh 

53 R2-095 Miền Nam Bình Dương Phạm An Khang 

Lớp 6N4 trường 

THCS Bình Thắng, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thành Hưng 

Lớp 6N3 trường 

THCS Bình Thắng, 

tỉnh Bình Dương 

54 R2-152 Miền Nam Đồng Nai Đỗ Hoàng Thiên An 

Lớp 7A6 trường THCS 

La Ngà, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai 

  

55 R2-177 Miền Nam Bình Dương Pham Bao Gia 

Lớp 7A13 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

  

56 R2-182 Miền Nam Bình Dương Trần An Phú 

Lớp 6A8 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Đỗ Đình Thuận 

Lớp 6A5 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

57 R2-168 Miền Nam Bình Dương Lê Bá Phát 

Lớp 6A12 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Lã Tấn Dũng 

Lớp 6A1 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

58 R2-234 Miền Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Phúc An 

Lớp 7.2 trường THCS 

Nguyễn An Ninh, TP. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

  

59 R2-299 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Lê Thị Bích Vân 

Lớp 7/5 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

60 R2-275 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Hoàng Gia Phú 

Lớp 6/4 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Đức 

Phúc Thành 

Lớp 6.4 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 

61 R2-170 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Minh Trí 
Trường THCS Chu Văn 

An, tỉnh Bình Dương 
Nguyễn Minh Khoa 

Trường THCS Chu Văn 

An, tỉnh Bình Dương 

62 R2-145 Miền Nam Đồng Nai Trương Lê Tiến 
Lớp 8A2 trường THCS 

Long Phước, tỉnh Đồng Nai 
  

63 R2-195 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Châu Khải Nguyên 

Lớp 6.3 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Mai Tuấn An 

Lớp 6.3 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 

64 R2-172 Miền Nam Bình Dương Trần Du Phong 

Lớp 6.11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Khánh Hạ 

Lớp 6.11 trường THCS 

Chu Văn An, TP. Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

65 R2-043 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Khang 
Lớp 7/1 trường Ruby 

School, TP. Hồ Chí Minh 
Nguyễn Khánh My 

Lớp 6/1 trường Ruby 

School, TP. Hồ Chí Minh 

66 R2-035 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lê Nhật Thiên 

Lớp 7B4 Vinschool 

Central Park, TP. Hồ 

Chí Minh 

Đặng Quang Hiến 

Lớp 7B4 Vinschool 

Central Park, TP. Hồ 

Chí Minh 

67 R2-101 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Khôi 

Lớp Sáu 1 trường TH-

THCS Hồng Ngọc, TP. 

Hồ Chí Minh 

Dương Nhất Định 

Lớp Sáu 1 trường TH-

THCS Hồng Ngọc, TP. 

Hồ Chí Minh 

68 R2-123 Miền Nam Đồng Nai Bùi Minh Đức 

Lớp 7/2 trường THCS 

Nguyễn Đức Ứng, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 
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STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

69 R2-171 Miền Nam Bình Dương Dương Gia Lộc 

Lớp 7A13 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

  

70 R2-307 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Gia Huy 

Lớp 6AIMS trường 

TH, THCS & THPT 

Albert Einstein, TP. Hồ 

Chí Minh 

  

71 R2-235 Miền Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Đoàn Gia Hưng 

Lớp 7.6 trường: THCS 

Nguyễn An Ninh, TP. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

  

72 R2-190 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Trần Nguyễn Đông Quân 

Trường THCS Huỳnh 

Khương Ninh, TP. Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Trung Nhân 

Lớp 6/4 trường Huỳnh 

Khương Ninh, TP. Hồ 

Chí Minh 

73 R2-175 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phúc Gia Khang 

Lớp 9B1 trường 

Vinschool Golden River, 

TP. Hồ Chí Minh 

Phan Tổng 

Lớp 9B1 trường 

Vinschool Golden River, 

TP. Hồ Chí Minh 

74 R2-181 Miền Nam Đồng Nai Đỗ Đăng Viễn An 

Lớp 9A1 trường THCS 

Phú Lợi, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai 

Trương Dương Huy 

Lớp 9A1 trường THCS 

Phú Lợi, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai 

75 R2-065 Miền Nam Bình Dương Đặng Minh Anh 

Lớp 8A12 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Lê Minh Hà 

Lớp 8A12 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 



33 

 

STT 
Mã 

đăng ký 
Khu vực Tỉnh, thành phố 

Họ và tên 

thí sinh thứ nhất 

Lớp, trường 

thí sinh thứ nhất 

Họ và tên 

thí sinh thứ hai 

Lớp, trường 

thí sinh thứ hai 

76 R2-109 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Phúc Duy Thịnh 

Lớp 7A6 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Võ Hoàng Thiên Thanh 

Lớp 7A6 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

77 R2-064 Miền Nam Bình Dương Đoàn Anh Quân 

Lớp 8A10 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Lưu Kiến Văn 

Lớp 7A1 trường 

THCS Chu Văn An, 

TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

78 R2-138 Miền Nam Đồng Nai Đồng Huỳnh Chấn Hưng 

Lớp 6A1 trường THCS 

Phú Túc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Rạng Đông 

Lớp 7A2 trường THCS 

Phú Túc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai 

79 R2-315 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Trần Cát Tuấn Khôi 

Lớp 8A6 trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 

  

80 R2-232 Miền Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Hoàng Minh 

Lớp 6.9 trường THCS 

Trần Phú, TP. Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

  

 

Danh sách gồm 169 đội thi./. 
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PHỤ LỤC 

Chương trình tập huấn bổ trợ kiến thức Vòng Khu vực 

và giải đáp thắc mắc cho thí sinh 

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 191-TB/KHCN ngày 14/10/2024 

của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

--------- 

 

1. Đào tạo trực tuyến, bổ trợ kiến thức chung 

- Thời gian: 01 buổi, từ 19h30 đến 21h30 ngày 15/10/2024 (Thứ Ba). 

- Nền tảng: Microsoft Teams. 

- Thành phần: Thí sinh đăng ký tham gia Cuộc thi các Bảng R1, R2, 

huấn luyện viên (nếu có). 

- Nội dung: 

Thời gian Nội dung Chi tiết 

19h30 

đến 

21h30 

Giới thiệu 

chi tiết về đề 

thi và quy 

định chung 

của vòng 

Khu vực 

- Chào mừng các đội tham gia vòng Khu vực. 

- Giới thiệu chi tiết về đề thi và cấu trúc của sa bàn, 

các vật phẩm nhiệm vụ trên sa bàn. 

- Các quy định về robot, yêu cầu chuyên môn kỹ 

thuật: thông số kỹ thuật bộ xử lý, động cơ, cảm biến. 

Cấu trúc, kích thước và giới hạn trọng lượng của 

Robot. 

- Mô phỏng robot thực tế di chuyển làm nhiệm vụ 

trên sa bàn. 

- Các lưu ý về tiến trình thời gian và cách thức tổ 

chức thi đấu của vòng thi Khu vực. 

 

2. Đào tạo trực tuyến cho từng bảng thi 

2.1. Bảng R1 

- Thời gian: 02 buổi, sáng từ 08h00 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 17h00, 

ngày 19/10/2024 (Thứ Bảy). 

- Thành phần: Thí sinh đăng ký tham gia Cuộc thi các Bảng R1, huấn 

luyện viên (nếu có). 

- Nội dung: 
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Thời gian Nội dung Chi tiết 

08h00 

đến 

11h00 

Thiết kế 

robot – di 

chuyển và 

dò đường 

cơ bản 

- Tìm hiểu về cấu tạo chung phần cứng robot: Bộ xử 

lý, động cơ, cảm biến.  

- Lắp ráp mô hình Robot cơ bản. 

- Làm quen với phần mềm lập trình, thực hiện được 

cách nạp code vào robot. 

- Xây dựng giải thuật – các bước giải nhiệm vụ. 

- Tìm hiểu phương pháp lập trình robot dò đường. 

14h00 

đến 

17h00 

Thực hiện 

hoàn chỉnh 

các module 

thực hiện 

nhiệm vụ 

- Tìm hiểu về Tracker với các chế độ analog và 

digital. 

- Xây dựng giải thuật xoay bắt line, dừng ở ngã tư và 

dò theo Encoder. 

- Tạo, xóa, chỉnh sửa chương trình con. 

- Sử dụng chương trình con để quản lý chương trình. 

- Hoàn thiện chương trình chạy hết bản đồ. 

 

2.2. Bảng R2 

- Thời gian: 02 buổi, sáng từ 08h00 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 17h00, 

ngày 20/10/2024 (Chủ nhật). 

- Thành phần: Thí sinh đăng ký tham gia Cuộc thi các Bảng R2, huấn 

luyện viên (nếu có). 

- Nội dung: 

Thời gian Nội dung Chi tiết 

08h00 

đến 

11h00 

Thiết kế 

robot – di 

chuyển và 

dò đường 

cơ bản 

- Tìm hiểu về cấu tạo chung phần cứng robot: Bộ xử 

lý, động cơ, cảm biến.  

- Lắp ráp mô hình Robot cơ bản. 

- Làm quen với phần mềm lập trình, thực hiện được 

cách nạp code vào robot. 

- Xây dựng giải thuật – các bước giải nhiệm vụ. 

- Tìm hiểu phương pháp lập trình robot dò đường. 
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Thời gian Nội dung Chi tiết 

14h00 

đến 

17h00 

Thực hiện 

hoàn chỉnh 

các module 

thực hiện 

nhiệm vụ 

- Tìm hiểu về Tracker với các chế độ analog và 

digital. 

- Xây dựng giải thuật dò đường nâng cao, di chuyển 

trên 2 khu vực màu line khác nhau (trắng và đen). 

- Tạo, xóa, chỉnh sửa chương trình con. 

- Sử dụng chương trình con để quản lý chương trình. 

- Hoàn thiện chương trình chạy hết bản đồ. 

---------------- 

 


